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BÀI TẬP
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.
PHAN THIẾT 2020

                                                                           LƯU HÀNH NỘI BỘ 

Chương 1:
CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Bài 1.1.
Hãy lựa chọn chứng từ ở cột A mà phù hợp với việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản ở cột B
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Cột A

1. Giấy báo Nợ

2. Phiếu xuất kho

3. Hóa đơn GTGT

4. Phiếu chi

5. Phiếu nhập kho

6. Bảng thanh toán lương

7. Biên bản xử lý hàng hóa bị thiếu khi kiểm kê





Cột B

a. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên

b. Xuất hàng để bán/ gởi đi bán

c. Nhập kho hàng đã mua

d. Hàng hóa kiểm kê thiếu được ghi vào giá vốn hàng bán.

e. Chuyển khoản trả nợ cho người bán

f. Cuối tháng, tính lương cho người lao động

g. Giá bán của hàng đã bán cho khách hàng M


Bài 1.2.
Dưới đây là Giấy đề nghị thanh toán


Yêu cầu:

a. Nêu trình tự ký duyệt trên chứng từ.

b. Ý nghĩa của từng chỉ tiêu trên chứng từ



|Bài 1.3.
Xem mẫu Giấy đề nghị thanh toán của Bài 1.2 để chọn câu trả lời đúng.

	Chứng từ mệnh lệnh
	□
	Chứng từ tổng hợp

	Chứng từ về bán hàng
	□
	Chứng từ bên ngoài

	Chứng từ bên trong
	□
	Chứng từ chấp hành

	Chứng từ gốc
	□
	Chứng từ tiền tệ


Bài 1.4.
Có quy trình luân chuyển chứng từ về mua nguyên vật liệu như sau

Bộ phận đề xuất



Kế toán trưởng

(Thủ kho)




□

□

□

□


Bộ phận

Phòng kỹ thuật
Phòng kế toán

cung ứng







    L/C
Nhà cung cấp

Yêu cầu: Hãy đánh số thứ tự thích hợp vào sơ đồ trên và diễn giải các nội dung trong quy trình.

Ví dụ: (1): Bộ phận đề xuất lập phiếu đề nghị mua nguyên vật liệu.


Chương 2: HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Bài 2.1.
Công ty Thương Mại Hoàng Nguyên có tình hình sau:

Trích một số nghiệm vụ kinh tế phát sinh trong tháng 8/20x6:

1 Nhập kho lô hàng A, số lượng 1.000 kg, giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 240.000.000đ, chưa trả tiền cho người bán là công ty Trúc Linh. HĐGTGT 0023456; PNK 111.

2 Xuất kho 800 kg để bán trực tiếp cho khách hàng là công ty Bích Hoa, giá bán chưa có thuế

GTGT 10% là 320.000đ/kg. (Hàng A tồn kho đầu tháng là 500kg, đơn giá 230.000đ/kg). HĐGTGT 6543210; PXK 222.

3 Mua hàng A, số lượng 2.000kg, đơn giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 242.000đ/kg. Do mua hàng với số lượng lớn nên công ty được bên bán cho hưởng chiết khấu thương mại là 2% trên giá mua chưa có thuế GTGT. Doanh nghiệp chưa trả tiền cho công ty Mỹ Dung. Hàng đã nhâp kho đủ. HĐGTGT 0012345; PNK 112

4 Chuyển khoản trả toàn bộ tiền hàng cho công ty Trúc Linh sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% trên giá thanh toán. GBN 7890.

5 Cuối tháng nhận được Giấy báo tiền lãi ngân hàng ACB là 1.400.000đ cho khoản tiền gởi không kỳ hạn, lãi nhập gốc. GBN 5863.

6 Xuất kho 100kg hàng A để chào bán cho công ty Minh Tuyền, giá chào bán là 280.000đ/kg, chưa có thuế GTGT 10%. PXK 223.

Thông tin bổ sung:


Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kế toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá HTK theo phương pháp nhập trước xuất trước

Yêu cầu: Ghi sổ Nhật ký chung và Sổ cái TK 156, 331.

Bài 2.2.
Công ty Sản xuất Minh Vương có tình hình sau:

Số dư đầu tháng 7/20x6 của một số TK như sau:

TK 152: 747.000.000đ, chi tiết:
o 152VL1: 690.000.000đ (số lượng 15.000kg)
o 152VL2: 57.000.000đ (số lượng 3.000kg)
Trích một số nghiệm vụ kinh tế phát sinh trong tháng 7/20x6:

1. Nhập kho nguyên liệu chính VL1, số lượng 10.000 kg, giá mua chưa có thuế GTGT 10% là

480.000.000đ, chưa trả tiền cho người bán là công ty Kim Vinh. HĐGTGT 2340056; PNK

444.

2. Nhập kho vật liệu phụ VL2, số lượng 3.000 kg, giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 20.000đ/kg, chưa trả tiền cho người bán là công ty Thu Hiền. HĐGTGT 4002356; PNK 445.

3. Xuất kho vật liệu chính 20.000 kg để sản xuất sản phẩm A. PXK 888.

4. Xuất kho vật liệu phụ 3.000 kg để sản xuất sản phẩm A. PXK 889.

5. Chuyển khoản trả ½ tiền hàng cho công ty Kim Vinh. GBN 666.

6. Nhận được hóa đơn tiền điện dùng để chạy máy sản xuất là 12.000.000đ, chưa có thuế GTGT 10%, đã trả bằng chuyển khoản. HĐGTGT 2567021; GBN 746.

7. Phân bổ tiền cước internet ở bộ phận bán hàng là 500.000đ/tháng (chưa có thuế GTGT 10%). Biết rằng vào tháng 01/20x6, doanh nghiệp đã trả trước toàn bộ cước internet của năm 20x6.

8. Cuối tháng, nhận được lô hàng là 500kg nguyên liệu chính VL1 từ nhà cung cấp là công ty

Trúc Nhân chuyển đến, chưa nhận được hóa đơn nên doanh nghiệp đã nhập kho theo giá tạm tính là 50.000đ/kg (biết thuế GTGT của mặt hàng này là 10%). PNK 446.

Thông tin bổ sung:

· Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

· Kế toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên.

· Tính giá HTK theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Yêu cầu: Ghi sổ Nhật ký chung và Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu.

Bài 2.3. Công ty TNHH TM Ngân Hạnh- Địa chỉ: 23 Cộng Hòa, QTB. MST: 0312566134-Chuyên buôn bán vải thương phẩm.Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên; Xuất kho theo phương pháp nhập trước- xuất trước; Tính thuế GTGT theo phương khấu trừ; trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. Công ty đang được miễn thuế TNDN.

Hình thức kế toán Nhật ký chung, đơn vị chỉ sử dụng sổ Nhật ký đặc biệt là Nhật ký chi tiền mặt. Hóa đơn đã phát hành trong kỳ, mẫu hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu AA/16P từ số 0000601-0000650

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 20x0

ĐVT: đồng

	TÀI SẢN
	SỐ TIỀN
	NGUỒN VỐN
	SỐ TIỀN

	
	
	
	

	Tiền mặt
	200.000.000
	Phải trả cho người bán
	525.240.000

	
	
	
	

	Tiền gửi ngân hàng
	720.000.000
	Vốn đầu tư của CSH
	620.000.000

	
	
	
	

	Chi phí trả trước
	37.240.000
	Lợi nhuận chưa phân phối
	160.000.000

	
	
	
	

	Hàng hóa
	348.000.000
	
	

	
	
	
	

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	1.305.240.000
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	1.305.240.000

	
	
	
	

	Chi tiết:
	
	
	


· Tiền gửi ngân hàng VND:

o AGR: 400.000.000đ, số TK 0302535819
o DAB: 320.000.000đ, số TK 13567799177
· Hàng hóa: vải gấm: 8.500 mét x 24.000đ/m; vải lụa: 8.000 mét x 18.000đ/m

· Phải trả cho người bán: Công ty Thành Công là 270.000.000đ, công ty TNHH Hồng Cúc là 255.240.000đ

· Chi phí trả trước: 2 máy máy lạnh sử dụng ở văn phòng.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 01/20x1:

1. Ngày 5/1: Bán vải gấm cho công ty Minh Hùng, 245 Âu Cơ, QTB, mã số thuế: 0312534617. Số hoá đơn GTGT 0000622, số lượng 4.000 mét, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 34.000đ/m, chưa thu tiền. Phiếu xuất kho số 00001.



|

2. Ngày 8/1: Mua vải lụa của Công ty Thành Công, địa chỉ số 40 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà

Nội, mã số thuế: 0125346284, hoá đơn số 0017283, ký hiệu AB/13P, số lượng 4.000 mét,

đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 18.600đ/m. Đơn vị đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho 00001, đã trả 10.000.000đ bằng tiền mặt (phiếu chi số 01000)

3. Ngày 10/1: Chi tiền mặt để đăng quảng cáo trên báo Tuổi trẻ (161 Lý Chính Thắng, Q3, mã

số thuế 0300123400, hóa đơn 0006123, ký hiệu AA/13T), số tiền 3.000.000đ, chưa có thuế GTGT 10%. Phiếu chi tiền mặt số 01001

4. Ngày 11/1: Công ty trích tiền gởi ngân hàng AGR để trả nợ đầu kỳ cho công ty Thành Công (số tài khoản 0302295885 tại ngân hàng VCB- chi nhánh Ba Đình, số tiền 70.000.000đ. Kế toán đã lập ủy nhiệm chi số 008, GBN 14012 ngày 11/1/15.

5. Ngày 15/1: Bán vải lụa cho công ty Hạnh Hoa, 101 Trần Quốc Toản, Q3, mã số thuế: 0314617253. Số hoá đơn GTGT 0000623, số lượng 8.000 mét, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 26.000đ/m, chưa thu tiền. Phiếu xuất kho số 00002

6. Ngày 31/1: Kế toán lập bảng lương tháng 1 để tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng 32.000.000đ, nhân viên bán hàng 18.000.000đ (không tính các khoản trích theo lương). Bảng lương số 1

7. Ngày 31/1: Lập bảng phân bổ chi phí trả trước (2 máy lạnh sử dụng ở bộ phận văn phòng) là

3.100.000đ. Bảng phân bổ số 1

8. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ vào cuối tháng.

9. Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Giả sử thuế suất thuế TNDN là 0%.

Yêu cầu: Thực hiện mở sổ, ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán, cộng sổ, đối chiếu và khóa sổ kế toán của tháng 01/20x1.


Chương 3:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 3.1. Tháng 1/20x1, doanh nghiệp mua lô cổ phiếu có giá mua là 2,4 tỷ đồng, chi phí giao dịch khi mua là 10 triệu đồng. Doanh nghiệp mua nhằm mục đích đầu tư dài hạn.

Tháng 12/20x2, nếu doanh nghiệp bán lô cổ phiếu trên thì số tiền thu về từ việc bán là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư dài hạn từ khoản đầu tư này cho dù Dn đã có lời từ nó.

Tháng 12/20x4, giá trị trường của khoản đầu tư trên hiện chỉ còn 2 tỷ đồng nếu bán chúng. Doanh nghiệp đang xem xét việc chuyển nhượng khỏan đầu tư này vì có thể lỗ thêm trong tương lai.

Tháng 5/20x5, doanh nghiệp quyết định bán khoản đầu tư, số thiền thu về từ việc chuyển nhượng là 1,9 tỷ đồng.

Yêu cầu:

1 Khoản đầu tư được trình bày trên BCĐKT năm 20x1, 20x2 và 20x4 là bao nhiêu? Nguyên tắc kế toán ảnh hưởng?

2. Doanh thu và chi phí từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư trên trong năm 20x5 là bao nhiêu? Nguyên tắc kế toán ảnh hưởng?

Bài 3.2. Vào năm 20x0, doanh nghiệp mua một lô đất có giá là 1.000 triệu đồng, chi phí có liên quan là 20 triệu đồng. Doanh nghiệp chưa có kế hoạch sử dụng lô đất trên.

Năm 20x4, doanh nghiệp quyết định dùng ½ lô đất trên để làm nhà xưởng. Giá trị nhà xưởng hoàn thành trong năm 20x5 với số tiền là 600 triệu đồng. Diện tích đất còn lại doanh nghiệp vẫn chưa có kế hoạch sử dụng nên cỏ mọc rất nhiều, hiện đang là sân bóng đá của các bạn sinh viên. Lô đất chưa sử dụng này có người trả với số tiền là 4 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn không bán.

Năm 20x7, doanh nghiệp sử dụng ½ lô đất trên để xây nhà cho thuê, giá trị xây dựng nhà là 1.500 triệu đồng, phần đất còn lại dùng xây nhà xưởng. Giá trị nhà xưởng đầu tư mới là 1.200 triệu đồng.

Năm 20x8, doanh nghiệp quyết định sửa chữa và rao bán căn nhà cho thuê trên với giá là 5,5 tỷ đồng.

Năm 20x8, doanh nghiệp đã bán được căn nhà cho thuê trên với giá 6 tỷ đồng. Sau 2 năm, doanh nghiệp mới thu hết số tền từ việc bán nhà trên.

Yêu cầu:

h. Xác định giá trị của lô đất và các tài sản gắn liền với đất? Thông tin trình bày các tài sản này trên BCTC qua các từ 20x0 đến 20x8?

i. Doanh thu và chi phí từ việc chuyển nhượng ghi nhận trong năm nào? Bao nhiêu? Tỷ lệ khấu hao bình quân năm (tính trọn năm) của các tài sản trên đất là 5%/năm.

Bài 3.3
Vào ngày 31/12/20x2, công ty VT có tình tình như sau:

Chi tiết:

TK 111:500 triệu đồng

10.000usd, tỷ giá ghi sổ là 20.000đ/usd, tỷ giá đánh giá lại là 1.000đ/usd

20.000 eur, tỷ giá ghi sổ là 27.000đ/eur, tỷ giá đánh giá lại là 28.000đ/eur

10 lượng vàng SJC x 35 triệu đồng/lượng, giá trị thị trường là 36 triệu đồng/ lượng.

NH EXIM 4.000 triệu đồng

NH ACB 1.000 triệu đồng

NH EXIM 50.000usd, tỷ giá ghi sổ là 20.000đ/usd, tỷ giá đánh giá lại là 21.000đ/usd

NH EXIM 30.000eur, tỷ giá ghi sổ là 27.000đ/eur, tỷ giá đánh giá lại là 28.000đ/ eur

TK 121: Chi tiết: - Cổ phiếu công ty A 450 triệu đồng

6. TK 1281E: Tiền gửi có kỳ hạn NH EXIM 10.000 triệu đồng (thời hạn 6 tháng, ngày gửi là 1/11/2012)

7. TK 1281A- Tiền gửi có kỳ hạn NH ACB 4.000 triệu đồng (thời hạn 3 tháng, ngày gửi là 1/11/2012)

8. 1283B- Cho công ty B vay 2.000 triệu đồng (thời hạn 12 tháng, ngày cho vay là 1/11/2010, công ty B đang làm thủ tục phá sản)

9. TK 1282A- Kỳ phiếu NH ACB 1.000 triệu đồng (thời hạn 12 tháng, ngày đầu tư là 1/7/2012)
10. TK 1282E- Kỳ phiếu NH EXIM 4.000 triệu đồng (thời hạn 12 tháng, ngày đầu tư là1/2/2012)
TK 2291:
50 triệu đồng (chi tiết dự phòng cổ phiếu công ty A)

Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán.

Bài 3.4.
Vào ngày 31/12/20x2, công ty An Bình có tình tình như sau:

TK 131
Chi tiết:

9. Khách hàng A, số dư Nợ là 150 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 15/1/20x3)

10. Khách hàng B, số dư Nợ là 450 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 20/12/20x2)

11. Khách hàng C, số dư Nợ là 200 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 1/11/20x2)

12. Khách hàng D, số dư Nợ là 800 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 30/4/20x4)

13. Khách hàng E, số dư Có là 50 triệu đồng

14. Khách hàng F, số dư Có là 80 triệu đồng

· Nhà cung cấp A, số dư Có là 250 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 20/1/20x3)

· Nhà cung cấp B, số dư Có là 550 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 25/12/20x2)

· Nhà cung cấp C, số dư Có là 300 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 31/12/20x2)

· Nhà cung cấp D, số dư Có là 900 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 30/4/20x4)

· Nhà cung cấp E, số dư Nợ là 40 triệu đồng

	TK 138
	

	TK1388
	Chi tiết:


· 2 triệu đồng (công ty A giao hàng thiếu, sẽ giao bù cho DN kỳ sau)

· 5 triệu đồng (kiểm kê vật liệu thiếu)

· 60 triệu đồng (doanh thu dồn tích của kỳ phiếu, tiền gửi có kỳ hạn)

	TK 338
	
	

	TK3382
	5 triệu đồng
	

	
	

	
	


TK3383
Chi tiết:

Dư Có 40 triệu đồng (BHXH chưa nộp)

Dự Nợ 6 triệu đồng (trợ cấp BHXH cho các trường hợp: 2 thai sản và 1 ốm đau)

	TK3384
	8 triệu đồng

	TK3386
	5 triệu đồng

	TK 2293:
	20 triệu đồng (chi tiết dự phòng phải thu khó đòi)


Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán.

	Bài 3.5.
	Vào ngày 31/12/2012, công ty Tường An có tình tình như sau:

	TK 151
	
	60 triệu đồng
	TK 155
	4.500 triệu đồng

	TK 152
	
	750 triệu đồng
	TK 156
	800 triệu đồng

	TK 153
	
	120 triệu đồng
	TK 157
	350 triệu đồng

	TK 154
	
	200 triệu đồng
	TK 2294
	80 triệu đồng

	TK 138
	
	
	
	

	TK 1381
	Chi tiết:
	
	

	
	-   2 triệu đồng (công ty A giao hàng thiếu, sẽ giao bù cho DN kỳ sau)

	
	-   5 triệu đồng (kiểm kê vật liệu thiếu)
	
	

	TK 133
	
	40 triệu đồng (thuế GTGT hàng nội địa)
	

	
	
	60 triệu đồng (thuế GTGT hàng nhập khẩu)
	

	TK 141
	
	30 triệu đồng
	
	

	TK 242
	
	140 triệu đồng (chi tiết chi phí trả trước ngắn hạn)
	

	TK 244
	
	18 triệu đồng (chi tiết ký quỹ dài hạn)
	

	TK 333
	chi tiết:
	
	


	TK3331
	0 (thuế GTGT hàng nội địa)

	
	60 triệu đồng (thuế GTGT hàng nhập khẩu)

	TK3334
	120 triệu đồng (số thuế TNDN nộp thừa)


Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán.

Bài 3.6.
Vào ngày 31/12/20x2, công ty An Phú có tình tình như sau:

TK 131
Chi tiết:

· Khách hàng A, số dư Nợ là 250 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 15/1/20x3)

· Khách hàng B, số dư Nợ là 500 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 20/12/20x2)

· Khách hàng C, số dư Nợ là 300 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 1/11/20x2)

· Khách hàng D, số dư Nợ là 400 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 30/4/20x4)

· Khách hàng E, số dư Có là 40 triệu đồng

· Khách hàng F, số dư Có là 70 triệu đồng

3. 50 triệu đồng (đặt cọc Chị Thủy tiền thuê nhà làm văn phòng 2 năm, từ năm 20x2)

4. 25 triệu đồng (đặt cọc Chị Phương tiền thuê nhà làm cửa hàng trong 10 năm, từ năm 20x1)

	TK 229:
	Chi tiết
	

	20 triệu đồng (dự phòng cho khách hàng C)
	

	200 triệu đồng (dự phòng cho khách hàng D – đang làm thủ tục phá sản)
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Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán.

	Bài 3.7.
	Tại công ty ABC, có số dư một số tài khoản vào ngày 31.12.20x2 như sau:

	Tài khoản
	Số tiền
	Tài khoản
	Số tiền

	
	
	
	

	TK 211
	9.000 triệu đồng
	TK 2291
	120 triệu đồng

	TK 213
	4.000 triệu đồng
	TK 241-nhà xưởng
	2.800 triệu đồng

	TK 217-đất Q7
	2.000 triệu đồng
	TK 242-thuê VP 5 năm
	60 triệu đồng

	TK 222
	2.000 triệu đồng
	TK 243
	45 triệu đồng

	TK 2281
	1.000 triệu đồng
	
	


4. TSCĐ hữu hình: 900 triệu đồng. Tỷ lệ khấu hao 5%/năm

5. TSCĐ vô hình: 700 triệu đồng. Tỷ lệ khấu hao 5%/năm

6. Bất động sản đầu tư: 400 triệu đồng. Tỷ lệ khấu hao 7%/năm

Trong năm 20x3:

10. Phân bổ toàn bộ tiền thuê văn phòng vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

11. Chi thêm 200 triệu đồng bằng tiền gởi ngân hàng để tiếp tục xây nhà xưởng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 1/11/20x3.

12. Hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là 40 triệu đồng.

Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán.tại ngày 31.12.20x3

Bài 3.8.
Vào ngày 31/12/20x2, công ty B có tình tình như sau:

TK 341
: chi tiết

· Vay ngắn hạn: 500 triệu đồng

· Nợ thuê tài chính: 200 triệu đồng TK 131, Chi tiết:

· Khách hàng A, số dư Nợ là 600 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 15/1/20x3)

· Khách hàng B, số dư Nợ là 350 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 20/12/20x2)

· Khách hàng C, số dư Nợ là 500 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 1/11/20x2)

· Khách hàng D, số dư Nợ là 800 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 30/4/20x4)

· Khách hàng E, số dư Có là 150 triệu đồng;

· Khách hàng F, số dư Có là 280 triệu đồng

· Nhà cung cấp A, số dư Có là 750 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 20/1/20x3)

· Nhà cung cấp B, số dư Có là 450 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 25/12/20x2)

· Nhà cung cấp C, số dư Có là 370 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 31/12/20x2)

· Nhà cung cấp D, số dư Có là 600 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 30/4/20x4)

· Nhà cung cấp E, số dư Nợ là 140 triệu đồng

· Nhà cung cấp F, số dư Nợ là 310 triệu đồng

	TK 334
	150 triệu đồng
	

	TK 335
	80 triệu đồng
	

	TK 338, chi tiết:
	
	

	
	TK 3387
	160 triệu đồng
	

	
	TK 3388
	60 triệu đồng
	

	Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán..
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Bài 3.9.
Vào ngày 31/12/20x2, công ty MP có tình tình như sau:

TK 331:
Chi tiết:

· Nhà cung cấp A, số dư Có là 450 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 20/1/20x3)

· Nhà cung cấp B, số dư Có là 600 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 2/1/20x4)

· Nhà cung cấp C, số dư Có là 800 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 31/12/20x2)

· Nhà cung cấp D, số dư Có là 900 triệu đồng (kỳ hạn thanh toán 30/4/20x4)

· Nhà cung cấp E, số dư Nợ là 140 triệu đồng

· 30 triệu đồng (nhận cọc Chị Tiên tiền thuê xe, thời gian trả cọc là 1/7/20x4)

· 15 triệu đồng (đặt cọc Chị Thanh tiền thuê thiết bị, thời gian trả cọc là 1/7/20x3)

· NH EXIM 6.000 triệu VNĐ

· NH ACB 2.000 triệu VNĐ

· NH EXIM 20.000usd, tỷ giá ghi sổ là 20.000đ/usd, tỷ giá đánh giá lại là 21.000đ/usd

· NH EXIM 10.000eur, tỷ giá ghi sổ là 27.000đ/usd, tỷ giá đánh giá lại là 28.000đ/usd

	TK 347
	600 triệu đồng


	TK 352:
	60 triệu đồng


Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán..

	Bài 3.10.
	Vào ngày 31/12/20x2, công ty Vĩnh Tiến có tình tình như sau:

	TK 411
	
	

	TK 4111
	2 triệu cổ phiếu phổ thông có QBQ, mệnh giá 10.000đ/cp

	TK 4112
	3.000 triệu đồng

	TK 419
	
	0,5 triệu cổ phiếu, giá gốc 18.000đ/cp

	TK 414
	
	1.500 triệu đồng

	TK 418
	
	1.000 triệu đồng

	TK 421
	
	5.000 triệu đồng


Yêu cầu: Trình bày số liệu trên vào các chỉ tiêu thích hợp trên Bảng cân đối kế toán.

|

Bài 4.1.
Công ty A có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11/20x1 như sau

8. Ngày 1: Mua tài sản cố định sử dụng ở bộ phận QLDN, trị giá 40 triệu đồng, trả bằng TGNH. Thời gian khấu hao của TSCĐ là 40 tháng.

9. Ngày 3: Chi tiền mặt mua một số công cụ sử dụng ở bộ phận bán hàng 6 triệu đồng. Giá trị công cụ sử dụng cho tháng này là 4 triệu đồng.

10. Ngày 6: Mua lô hàng Z với giá mua là 280 triệu đồng, trả ngay bằng tiền mặt là 10 triệu đồng, số còn lại sẽ chuyển khoản thanh toán trong tháng sau.

11. Ngày 30: Vay ngắn hạn ngân hàng bằng tiền mặt là 60 triệu đồng. Nợ gốc và lãi vay trả đều trong 8 tháng, mỗi tháng 8,1 triệu (trong đó lãi nợ gốc là 7,5 triệu đồng, lãi vay là 0,6 triệu đồng), thời hạn thanh toán từ tháng sau.

12. Ngày 31: tập hợp doanh thu bán hàng Z trong tháng là 100 triệu đồng, đã thu bằng tiền mặt là 60 triệu đồng. Giá vốn của đã bán là 80 triệu đồng.

Yêu cầu: Điền thông tin về doanh thu, chi phí, dòng tiền của các nghiệp vụ kinh tế vào bảng sau:

	Nghiệp vụ 1
	Nghiệp vụ 2
	Nghiệp vụ 3
	Nghiệp vụ 4
	Nghiệp vụ 5



Doanh thu

Tháng 11

Tháng 12

Chi phí

Tháng 11

Tháng 12

Tiền thu

Tháng 11

Tháng 12

Tiền chi

Tháng 11

Tháng 12
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Bài 4.2. Có tình hình về chi phí hoạt động kinh doanh và hoạt động khác tại công ty K- Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ- trong tháng 12.20x0 như sau:

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	
	CPBH
	CPQLDN
	CPTC
	CPK

	1.
	Xuất kho bao bì đóng hàng bán 16.000.000
	
	
	
	

	2.
	Xuất phụ tùng sửa chữa nhỏ xe tải giao hàng
	
	
	
	

	
	6.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khấu hao xe tải giao hàng
	800.000; Khấu
	
	
	
	

	3.
	hao thiết bị văn phòng (bộ phận kế toán)
	
	
	
	

	
	1.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chi tiền mặt lắp đặt hệ thống mạng nội bộ
	
	
	
	

	4.
	phòng kế toán 26.400.000 (đã có thuế GTGT
	
	
	
	

	
	10%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Lương phải trả: nhân viên phòng kinh doanh
	
	
	
	

	5.
	40.000.000;   nhân   viên   văn   phòng:
	
	
	
	

	
	20.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ
	
	
	
	

	
	lệ quy định
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Phí vận chuyển hàng bán 22.000.000 (đã có
	
	
	
	

	
	thuế GTGT 2.000.000)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.
	Chi tiền mặt trả lãi vay ngân hàng 8.000.000
	
	
	
	

	9.
	Chi tiền mặt mời chuyên viên về tập huấn
	
	
	
	

	
	chuyên môn cho nhân viên kế toán 2.500.000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.
	Phân bổ định kỳ công cụ sử dụng phòng kinh
	
	
	
	

	
	doanh 1.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Chi  tiền  quảng  cáo  sản
	phẩm  trên  báo
	
	
	
	

	
	40.000.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Nộp  tiền phạt  hành chính
	bằng tiền mặt
	
	
	
	

	
	400.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Bán chứng khoán,
	giá gốc 62.000.000, giá
	
	
	
	

	
	bán 48.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Thanh  lý  TSCĐ,
	nguyên
	giá 44.000.000,
	
	
	
	

	
	khấu hao 32.800.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.
	Chi tiền mặt trả phí vận chuyển TSCĐ đem
	
	
	
	

	
	thanh lý là 600.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16.
	Chi tiền mặt nộp tiền vi phạm hợp đồng kinh
	
	
	
	

	
	tế là 400.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiền điện phải trả sử dụng ở bộ phận văn
	
	
	
	

	17.
	phòng là 4.000.000 (chưa có thuế GTGT
	
	
	
	

	
	10%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Yêu cầu: Phân loại và ghi số tiền vào khoản mục vào mục chi phí thích hợp.
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Bài 4.3.
Có số liệu về doanh thu, chi phí của công ty H trong tháng 12/20x2 như sau:

	
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	
	
	

	1.
	Doanh thu bán hàng
	929.807.500

	
	
	

	2.
	Giá vốn hàng bán
	504.170.000

	
	
	

	3.
	Lợi nhuận gộp
	?

	
	
	

	4.
	Chi phí hoạt động
	182.132.500

	
	
	

	5.
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	?

	
	
	

	6.
	Thu nhập khác
	1.345.000

	
	
	

	7.
	Chi phí khác
	33.067.500

	
	
	

	8.
	Lợi nhuận khác
	?

	
	
	

	9.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	?

	
	
	

	10.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	

	
	
	

	11.
	Lợi nhuận sau thuế
	?

	
	
	


Yêu cầu:

j. Điền số liệu còn thiếu trên bảng bằng cách điền số tiền vào chỗ có dấu ?. Biết rằng trong kỳ có khoản chi phí không có chứng từ hợp pháp là 10 triệu đồng. thuế suất thuế TNDN là 20%

k. Tính các tỷ số sau: tỷ lệ lãi gộp, tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận trước thuế.

	Bài 4.4.
	Trong tháng 3/20x1 có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty D với số

	liệu sau:
	Đơn vị tính: đồng

	
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đã bao gồm thuế XK)  720.000.000

	
	- Thuế xuất khẩu trong kỳ
	14.000.000

	
	- Giá xuất kho hàng bán
	416.000.000

	
	- Chi phí hoạt động bán hàng
	83.200.000

	
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	57.600.000

	
	- Doanh thu tài chính
	51.200.000

	
	- Giá trị hàng bán bị trả lại trong kỳ
	24.000.000

	
	- Giá vốn hàng bán bị trả lại
	21.600.000

	
	- Thu nhập từ nhượng bán TSCĐ
	12.800.000

	
	- Chi phí tài chính
	6.400.000

	
	- Chi phí từ thanh lý TSCĐ
	1.200.000

	Thuế suất
	thuế thu nhập doanh nghiệp  20% (giả sử Thu nhập chịu thuế bằng Lợi nhuận kế toán


trước thuế)

Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 3/20x1 của đơn vị

Bài 4.5. Tại công ty thương mại H có tình hình kinh doanh trong tháng 12/20x1- kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế- như sau:


|


c. Ngày 5: xuất hàng gởi đi bán cho công ty X theo hình thức chuyển hàng, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 20.000.000đ, giá bán chưa thuế 24.000.000đ, thuế GTGT 10%, bên mua chưa nhận được hàng.

d. Ngày 7: xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá thực tế xuất kho 40.000.000đ, giá bán chưa thuế 48.000.000đ, thuế GTGT 10%, bên mua nhận hàng và chưa trả tiền.

e. Ngày 11: nhập lại kho lô hàng đã bán cho khách hàng Y ở tháng trước, giá trị hàng trả lại là 16.000.000đ, thuế GTGT 10%, giá vốn của hàng bị trả lại là 12.000.000đ. Lô hàng này người mua đã trả tiền. Công ty đã trả lại tiền mặt cho khách hàng Y.

f. Ngày 15: nhận được giấy báo của công ty X đã nhận và đồng y mua lô hàng ở nghiệp vụ 1.

g. Chi phí bán hàng và quản lý trong kỳ phát sinh như sau:

· Chi phí bán hàng 20.000.000 (trong đó: lương phải trả 12.000.000đ, khấu hao 6.000.000đ, chi phí quảng cáo bằng chi bằng tiền mặt 2.000.000đ).

· Chi phí quản lý doanh nghiệp 26.000.000đ (trong đó: lương phải trả 16.000.000đ, khấu

hao 2.000.000đ, chi tiền mặt mua dịch vụ mua ngoài là 8.000.000đ).

Yêu cầu: Với những số liệu trên, hãy lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/20x1 của công ty.

	Bài 4.6.
	Có số liệu sau tại công ty A trong năm 20x1:
	

	
	
	Đơn vị tính: đồng

	
	
	

	
	Doanh thu bất động sản đầu tư
	84.500.000

	
	
	

	
	Chi phí lãi vay
	165.100.000

	
	
	

	
	LN chưa phân phối đầu kỳ
	1.487.200.000

	
	
	

	
	LN chưa phân phối cuối kỳ
	1.742.000.000

	
	
	

	
	Cổ tức được chia
	923.000.000

	
	
	

	
	Hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán
	161.200.000

	
	
	

	
	Chiết khấu thương mại
	101.400.000

	
	
	

	
	Chi phí bán hàng
	1.292.200.000

	
	
	

	
	Doanh thu bán hàng
	5.200.000.000

	
	
	

	
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	287.300.000

	
	
	

	
	Giá vốn hàng bán
	2.397.200.000

	
	
	

	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	1.072.500.000

	
	
	


Yêu cầu: Với số liệu trên, hãy tính:

p Tổng doanh thu thuần
q Lợi nhuận trước thế
r Chia cổ tức trong năm.
Bài 4.7.
Hoàn chỉnh sơ đồ kế toán sau và sử dụng số liệu để lập Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh

	
	TK 632
	
	
	TK 911
	
	
	TK 511
	

	(156)
	
	
	(157)
	
	
	(3333)
	
	
	
	
	(131)

	
	19.840
	120
	
	
	
	
	1.000
	
	
	32.000
	

	(156)
	6.820
	...
	...
	...
	(521)
	60
	
	
	11.000
	(112)

	
	
	
	...
	...
	
	.....
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	26.660
	
	
	
	
	
	
	
	43.000
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TK
	
	...
	
	
	
	TK
	
	711
	

	
	
	642
	
	
	
	
	
	
	
	

	(334)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(112)

	
	327
	
	
	
	
	
	...
	30
	



78   ...

	(112)
	1.240
	30


11. 32

1.677
-

TK 635

15. 160   ...

(4131)12


TK 8211

(3334)
...
...


TK 421

...
...


Bài 4.8. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của hai công ty X, Y trong năm 20x1 được tóm tắt như sau: (ĐVT: triệu đồng)

	
	Chỉ tiêu
	Công ty X
	Công ty Y
	

	
	
	
	
	

	
	Doanh thu bán hàng
	26.000
	26.000
	

	
	
	
	
	

	
	Giá vốn hàng bán
	18.200
	18.200
	

	
	
	
	
	

	
	Lợi nhuận gộp
	7.800
	7.800
	

	
	
	
	
	

	
	Chi phí bán hàng
	260
	520
	

	
	
	
	
	

	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	1.040
	1.560
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	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	6.500
	5.720

	
	
	

	Doanh thu tài chính
	2.600
	2.600

	
	
	

	Chi phí tài chính
	1.300
	1.300

	
	
	

	Lợi nhuận hoạt động tài chính
	1.300
	1.300

	
	
	

	Thu nhập khác
	20
	12

	
	
	

	Chi phí khác
	16
	10

	
	
	

	Lợi nhuận khác
	4
	2

	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế
	7.804
	7.022

	
	
	

	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	1.951
	1.756

	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	5.853
	5.267

	
	
	


Yêu cầu: Hãy đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hai công ty A và B qua một số tiêu chí:

· Quy mô kinh doanh
· Tỷ lệ lãi gộp
· Khả năng kiểm soát chi phí
Bài tập Kế toán tài chính 3
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THAY ĐỒI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ

TOÁN VÀ SAI SÓT KẾ TOÁN

Bài 7.1. Với những tình huống sai sót sau, sử dụng bảng đã cho để xác định ảnh hưởng của sai sót đối với BCTC. Đối với sai sót vượt quá thì ghi “+”, sai sót thiếu thì ghi “-“ . Giả định rằng các sai sót này đều được phát hiện trong năm 20x2, sau khi công bố BCTC năm 20x1. Thuế suất thuế TNDN là 20%.

5. Quên trích trước tiền lương nghỉ phép của nhân công trực tiếp vào cuối năm 20x1 là 1.000, hạch toán vào năm 20x2.

6. Ghi nhận hàng tồn kho năm 20x1 nhiều hơn thực tế là 3.000 là do ghi nhận thiếu hàng xuất kho

7. Hạch toán 1 khoản mua hàng (chưa trả tiền) năm 20x1 vào năm 20x2, giá trị hàng mua là 2.000

8. Trong năm 20x0, mua một tòa nhà với Nguyên giá là 10.000, thời gian sử dụng là 5 năm, kế toán ghi nhận thành TSCĐ vô hình và không trích khấu hao.

9. Đầu năm 20x1 chi tiền 8.000 để mua bảo hiểm trong 2 năm, kế toán ghi nhận toàn bộ vào chi phí của năm 20x1.

10. Vào cuối năm 20x1, nhận tiền thuê nhà trả trước của năm 20x2 là 60.000, kế toán ghi nhận vào doanh thu bán hàng của năm 20x1

	Báo cáo KQHĐKD
	a
	b
	c
	d
	e
	f



Doanh thu

Chi phí

Lợi nhuận trước thuế

Chi phí thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán

TÀI SẢN

NỢ PHẢI TRẢ
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VỐN CHỦ SỞ HỮU


Bài 7.2. Ngày 1/1/20x1, Công ty M mua một thiết bị nguyên giá 110.000.000đ với thời gian sử dụng ước tính là 10 năm, giá trị còn lại ước tính là 10.000.000đ. Đầu năm 20x5, công ty đánh giá lại và điều chỉnh thời gian sử dụng của thiết bị là 8 năm và giá trị còn lại là 12.000.000.

Yêu cầu:

l. Xác định loại thay đổi.

m. Sự thay đổi này yêu cầu xử lý trong tương lai hay phải áp dụng hồi tố?

Bài 7.3. Vào năm 20x1, công ty A mua một thiết bị đã thanh toán bằng tiền là 250.000.000đ(thời gian sử dụng 5 năm). Tuy nhiên kế toán đã ghi nhầm vào TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất không thời hạn. Thuế suất thuế TNDN là 20%.

Yêu cầu:

h. Nếu phát hiện sai sót vào năm 20x1, thì chỉnh sửa như thế nào?

i. Nếu phát hiện sai sót vào năm 20x2, thì việc chỉnh sửa có khác biệt hay không?

Bài 7.4. Vào năm 20x1 công ty B quên trích trước chi phí sửa chữa lớn là 30.000.000đ, nhưng thay vào đó lại hạch toán tại thời điểm thanh toán trong năm 20x2. Thuế suất thuế TNDN là 20%. Bút toán điều chỉnh cần thực hiện là gì nếu:

s Sai sót được phát hiện trước khi khóa sổ kế toán năm 20x2.

t Sai sót được phát hiện sau khi khóa sổ kế toán và lập BCTC năm 20x2.

Bài 7.5. Đầu năm 20x1, công ty C mua vật dụng 18.000.000đ và ghi nợ toàn bộ số tiền vào chi phí vật dụng. Những vật dụng này được kỳ vọng sử dụng trong 2 năm. Bút toán điều chỉnh cần thực hiện là gì nếu:

p Sai sót được phát hiện trước khi lập khóa sổ kế toán của năm 20x1

q Sai sót được phát hiện sau khi lập BCTC của năm 20x1.

Giả sử không xét đến ảnh hưởng của thuế TNDN.

Bài 7.6.
Trong năm 20x1, công ty H đã mắc các lỗi trên sổ kế toán như sau:

12. Vào ngày cuối cùng của năm, công ty nhận được khoản thanh toán trước tiền thuê thiết bị của

năm 20x2 từ khách hàng M, số tiền là 12.000. Bút toán được ghi nhận là ghi Nợ Tiền và Có Doanh thu cung cấp dịch vụ.

(2) Vào ngày cuối cùng của năm, công ty quên trích trước chi phí lãi vay phải trả là 20.000. Chi phí được ghi nhận vào đầu năm 20x2 khi trả lãi vay.

Thông tin bổ sung: Thuế suất thuế TNDN là 20%

Yêu cầu: Thực hiện các điều chỉnh cần thiết trên BCTC của năm 20x1.
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Bài 7.7.
Kế toán công ty P mắc các sai sót sau:

16. Khai báo hàng tồn kho cuối năm 20x1 vượt quá 25.000.000đ do sai sót trong tính toán.

17. Không ghi nhận bút toán đối với hàng hóa đã mua nhưng chưa nhập kho. (Hàng mua đang đi đường), giá trị lô hàng là 5.000.000đ. Lô hàng này nhập kho trong năm 20x2.

Yêu cầu: Thực hiện các điều chỉnh cần thiết trên BCTC của năm 20x1.

Bài 7.8. Bảng bên dưới cho thấy Lợi nhuận thuần của Công ty A tính toán theo 2 phương pháp tính giá hàng tồn kho

	
	FIFO
	Bình quân gia quyền

	
	
	

	20x1
	20.000
	18.000

	
	
	

	20x2
	25.000
	20.000

	
	
	

	Tổng cộng
	45.000
	38.000

	
	
	


Yêu cầu: Giả sử không xét đến ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp

· Nếu năm 20x1 và 20x2 công ty sử dụng phương pháp FIFO. Trong năm 20x3, công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền.

· Xác định loại thay đổi? Có áp dụng điều chỉnh hồi tố không?

· Hãy thực hiện điều chỉnh (nếu có).

· Nếu năm 20x1 và 20x2 công ty sử dụng phương pháp BQGQ và bây giờ đổi lại thành FIFO.

· Xác định loại thay đổi? Có áp dụng điều chỉnh hồi tố không?

· Hãy thực hiện điều chỉnh (nếu có).

Bài 7.9. Năm 20x3, kiểm toán đã tiến hành kiểm tra đối với công ty F về số liệu của BCTC năm 20x2. Trong biên bản kiểm tra, kiểm toán viên đã phát hiện được những mục đã bị ghi sai vào 3 năm trước:

· Vào ngày đầu năm 20x0, công ty đã mua một chiếc máy với trị giá 510.000 ( giá trị thu hồi ước tính là 10.000), thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Kế toán sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, nhưng quên trừ giá trị thu hồi ước tính để tính toán khấu hao trong 3 năm.

· Vào ngày cuối năm 20x1, kế toán không ghi nhận tiền lương bán hàng là 45.000

· Vào năm 20x1, công ty vướng vào một vụ kiện về thuế và được giải quyết vào năm 20x2. Kết quả là công ty bị nộp phạt là 80.000. Công ty không ghi nhận dự phòng khoản nợ phải trả vào năm 20x1 mặc dù khoản này đủ điều kiện để ghi nhận. Năm 20x2, công ty đã ghi nhận khoản tiền phạt vào chi phí vì đã thực thanh toán.

· Vào năm 20x0, công ty mua một bản quyền với giá 50.000, nhưng kế toán không ghi nhận chi

phí khấu hao bản quyền này bởi vì ban lãnh đạo công ty tin rằng giá trị của nó không bị giảm đi. Bản quyền này có thời gian sử dụng hữu ích là 20 năm kể từ ngày mua.

Yêu cầu: Hãy thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính do sai sót trên qua các năm. Giả sử không xét đến ảnh hưởng của thuế TNDN.
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| Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/201X của công ty thương mại Neso:

	Tài sản
	Số tiền
	Nguồn vốn
	Số tiền

	A. TS ngắn hạn
	 
	A. Nợ phải trả
	 

	Tiền mặt
	8.000.000
	Vay ngân hàng
	4.800.000

	Tiền gửi NH
	12.000.000
	Phải trả người bán
	7.000.000

	Hàng hóa
	7.000.000
	Thuế GTGT phải nộp
	200.000

	Phải thu KH
	9.000.000
	
	

	B. TS dài hạn
	 
	B. Vốn CSH
	 

	Nguyên giá TSCĐ
	48.000.000
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	64.000.000

	Hao mòn
	(8.000.000)
	 
	 

	Tổng tài sản
	76.000.000
	Tổng nguồn vốn
	76.000.000


 

Biết hàng hóa tồn kho có số lượng: 100 cái
Trong tháng một có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (Đvt: Đồng)'.
1. Mua hàng hóa nhập kho số lượng 100, đơn giá 80.000đ/cái, thuế GTGT 10%, trả bằng chuyển khoản 50%, nợ lại người bán 50%.
1. Lương phải trả ở bộ phận bán hàng: 800.000, bộ phận QLDN: 400.000

2. Xuất hàng bán tại kho, số lượng 150, đơn giá bán 140.000đ/cái, thuế GTGT 10%, thu bằng tiền mặt. Hàng hóa xuất kho theo phương pháp FIFO

3. Trích khấu hao TSCĐ, dùng ở bộ phận QLDN 800.000, bộ phận bán hàng 400.000

4. Dùng tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng: 3.000.000

5. Nhận được giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền khách hàng trả nợ số tiền: 2.000.000

6. Dùng TGNH trả nợ cho người bán 1.200.000

Yêu cầu:
1. Định khoản tài liệu trên.

2. Xác định kết quả kinh doanh trong tháng

3. Lập bảng cân đối kế toán cuối tháng

Bài 7: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau:
Số dư đầu tháng của một số tài khoản (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

>TK 111:3.000, TK 152: 9.750, TK 112: 10.500, TK211: 55.750

> TK 214: 9.000, TK 341: 6.000, TK 331: 13.000, TK 411: 49.500, TK421: 1.500

Vật liệu tồn kho đầu tháng có số lượng l.000kg.

Các tài khoản khác còn lại từ loại 1 đến loại 4 có số dư - 0.

Tình hình phát sinh trong tháng (Đvt: đồng):
1. Nhập kho l.000kg vật liệu chưa trả tiền cho người bán: giá mua 9.600đ/kg, thuế GTGT: 10%.

2. Xuất kho 1,500kg vật liệu để sản xuất sản phẩm. Vật liệu xuất kho tính theo phương pháp bình quân.

1. Khấu hao TSCĐ phải trích: Phân xưởng sản xuất 450.000đ, bộ phận bán hàng 300.000đ, bộ phận QLDN: 150.000đ.

2. Tiền lương phải trả cho công nhân viên bao gồm: công nhân trực tiếp sản xuất 1.200.000đ, nhân viên phân xưởng 300.000đ, nhân viên bán hàng: 300.000đ, nhân viên QLDN: 450.000đ.

3. Trích các khoản theo lương theo quy định hiện hành.

4. Nhập kho 1.000 sản phẩm được sản xuất hoàn thành.

5. Xuất kho 600 sản phẩm để bán cho khách hàng: giá bán 24.000đ/sp, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt.

Yêu cầu:
1. Tính toán, định khoản các tài liệu trên. Biết không có spdd đầu tháng và cuối tháng.

2. Kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh cuối tháng. Biết thuế TNDN có thuế suất 20%.

3. Lập bảng cân đối kế toán cuối tháng.

Bài 8 Công ty La Na có tình hình tài sản tính đến ngày 31-12-201X như sau: (Đvt: 1.000 đồng)
	- Tài sản cô định
	50.000

	- Hao mòn TSCĐ
	10.000

	- Công cụ dụng cụ
	1.000

	- Hàng hóa
	30.000

	- Chi phí trả trước
	500

	- Tiền mặt
	5.000

	- Tiền gửi ngân hàng
	15.000

	- Phải trả người bán
	5.000

	- Phải thu khách hàng
	6.000


Trong tháng 1 năm 201x có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Doanh nghiệp mua một số hàng hóa chưa trả tiền người bán 55.000, trong đó VAT là 5.000.

2. Doanh nghiệp trả chi phí vận chuyển bốc vác hàng hóa bằng tiền mặt là 11.000, trong đó thuế GTGT là 1.100.

3. Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua công cụ là 5.000

4. Vay ngân hàng trả nợ người bán 30.000

5. Thu khoản phải thu khác bằng tiền mặt là 5.000

6. Tài sản thiếu doanh nghiệp giải quyết giảm vốn kinh doanh là 5.000.

7. Xuất kho bán một số hàng hóa theo giá trị xuất kho là 60.000, giá bán chưa thuế là 85.000, thuế GTGT là 10%, người mua trả 70% bằng tiền mặt, số còn lại nợ.

8. Chi phí bốc vác lô hàng bán cho khách hàng trả bằng tiền mặt là 5.000

9. Tiền điện, nước phải trả là 5.500, trong đó thuế GTGT là 500; phân bổ cho bộ phận quản lý là 3.000, bán hàng là 2.000.

10. Khấu hao TSCĐ tính cho bộ phận quản lý là 80.000, bán hàng là 60.000

11. Trả lãi tiền vay ngân hàng là 4.000.

1. Tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý là 50.000, bộ phận bán hàng là 40.000

2. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp xuất công cụ dụng cụ cho bộ phận QLDN là 4.000, phân bổ dần trong 4 tháng.

Yêu cầu:
1. Xác định X và lập Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/201X.
2. Định khoản và ghi vào sổ nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/201X, và nêu tên các chứng từ cần lập tương ứng với từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

3. Phản ánh tài liệu trên vào tài khoản kế toán.

4. Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12/201X và bảng cân đối kế toán cuối tháng 12 năm 20 lx.

5. Khấu trừ thuế đầu vào và xác định số thuế GTGT còn phải nộp.

Bài 9 Công ty TNHH 4H là một doanh nghiệp thưong mại kinh doanh mặt hàng G. Trong tháng 1 năm 201x có tài liệu như sau: (Đvt: đồng)
Ngày 1, thu nợ của công ty A bằng tiền chuyển khoản là 50 triệu (BC1/1).

Ngày 3, mua hàng hóa nhập kho, đơn giá mua 200.000đ/sản phẩm, VAT 10%, số lượng 200 sản phẩm, chưa trả tiền cho người bán M (hóa đơnVAT 1501 PNK 1/1)).

Ngày 5, mua một bộ bàn ghế văn phòng trả bằng tiền mặt là 16 triệu (hóa đơn bán hàng 2201 - PC2/1). Chi phí vận chuyển là 200.000, VAT 5%, trả bằng tiền mặt. (Hóa đơn VAT 2301 - PC 3/1). Bộ bàn ghế được sử dụng ngay.

Ngày 15, bán 500sp, đơn giá bán 350.000đ/sản phẩm (Hóa đơn VAT 5170), người mua B đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán. Nếu khách hàng thanh toán trong vòng 10 ngày sẽ được hưởng chiết khấu 1%. (PXK 1/1).

Ngày 22, khách mua hàng ở NV 4 trả hết nợ sau khi trừ khoản chiết khấu được hưởng (PT 2/1)

Ngày 23, chi tiền, mặt tạm ứng cho nhân viên B (thuộc phòng kinh doanh) đi công tác 3.000.000 (PC 5/1).

Ngày 25, lương phải trả nhân viên là 80.000.000, trong đó: nhân viên bán hàng là 50.000.000, nhân viên QLDN là 30.000.000. Thủ quỹ đã chi tiền mặt thanh toán hết lương còn nợ cho nhân viên (PC 6/1).

Ngày 26, bán 400 sản phẩm, đơn giá bán 300.000đ/sản phẩm, VAT 10%, hóa đơn VAT 5171). Người mua chưa thanh toán 30% bằng tiền mặt, số còn lại mắc nợ (nếu thanh toán trong vòng 10 ngày thì được hưởng chiết khấu thanh toán 1%/giá thanh toán).

Ngày 30, nhân viên B tạm ứng đi công tác về thanh toán gồm: 2.200.000 tiền vé máy bay; 1.100,000 tiền khách sạn. Tiền vé, khách sạn đã có VAT 10%. Kế toán đã kiểm tra và bộ phận kinh doanh đã lập đề nghị thanh toán. Kế toán đã hoàn tất thủ tục hoàn ứng cho nhân viên B.

Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên và phản ánh vào tài khoản. Biết thuế TNDN phải nộp có thuế suất là 20%.

2. Lập bảng cân đối số phát sinh tháng 1/N

3. Lập bảng cân đối kế toán tại ngày 31/1/N

4. Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1/N.

Tài liệu bể sung: Bảng CĐKT ngày 31/12/200(x-l)
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Chí tiêu
	Số tiền

	A. TÀI SẢN NH
	 
	A. NỌ PHẢI TRẢ
	 

	1. Tiền mặt
	375.000.000
	1. Vay và nợ thuê tài chính
	200.000.000

	2. Tiền gửi NH
	100.000.000
	2. Phải trà cho người bán
	150.000.000

	3. Phải thu KH
	100.000.000
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	15.000.000

	4. Công cụ, dụng cụ
	12.000.000
	4. Phải trà nhân viên
	60.000.000

	5. Hàng hóa (*)
	84.000.000
	5. Phải trả khác
	10.000.000

	6. Tạm ứng
	30.000.000
	 
	 

	7. Ký quỹ
	8.000.000
	 
	 

	B. TÀI SẢN DH
8. Tài sản cố định
	87.000.000
	B. VỐN CSH
	 

	Nguyên giá
	132.000.000
	6. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	311.000.000

	Hao mòn
	(45.000.000)
	7. LN chưa phân phối
	50.000.000

	CỘNG TÀI SẢN
	796.000.000
	CỘNG NGUÒN VỐN
	796.000.000


 

(*) Mặt hàng G: số lượng 400 sản phẩm Biết: Hàng hóa xuất kho theo phương pháp FIFO.

Bài 10 Công ty TNHH M&T là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng G. Trong thảng 12 năm 201x có tài liệu như sau: (Đvt: Đồng)

1. Ngày 1, mua một bộ bàn ghế văn phòng trả bằng tiền mặt là 8 triệu. Bàn ghế sử dụng ngay, phân bổ hai lần

2. Ngày 5, công ty A trả hết nợ và ứng trước bằng tiền mặt là 30 triệu.

3. Ngày 12, nhập khẩu lô hàng 600 sản phẩm, đơn giá nhập 10 USD, thuế nhập khẩu 20%, VAT hàng nhập khẩu 10%, chưa thanh toán cho người bán và chưa nộp thuế. (Tỷ giá 20.000đ/USD)

1. Ngày 15, dùng TGNH nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT hàng NK.

2. Ngày 17, bán 500sp, đơn giá 350.000đ/sp, người mua B chưa thanh toán (nếu thanh toán trong 10 ngày thì được hưởng chiết khấu thanh toán 2%/giá thanh toán).

3. Ngày 22, khách hàng B mua hàng ở NV 7 trả 50% số tiền nợ sau khi trừ khoản chiết khấu được hưởng.

4. Ngày 23, lương phải trả nhân viên là 80.000.000, trong đó: nhân viên bán hàng là 50.000.000, nhân viên QLDN là 30.000.000. Thủ quỳ đã chi tiền mặt thanh toán toàn bộ lương còn nợ nhân viên.

5. Ngày 28, trả lãi vay ngân hàng bằng tiền mặt là 2 triệu. Thu lãi bằng TGNH là 1 triệu.

6. Ngày 30, Trích khấu hao TSCĐ trong tháng 12. (Thông tin dựa vào BCĐKT đầu kỳ)

Yêu cầu:
1. Ghi các nghiệp vụ kinh tế trên vào sổ nhật ký chung tháng 12 năm 20 lx.

2. Xác định KQKD và lập báo cáo KQKD.

3. Lập bảng cân đối kế toán tháng 12/201X.

4. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng và xác định số thuế GTGT còn phải nộp.

Biết: Hàng hóa xuất kho tính theo phương pháp bình quân.
Bảng Cân đối kế toán ngày 30/11/20ỈX-1

	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Ghi chú

	1. Tiền mặt
	336.000.000
	 

	2. Tiền gửi ngân hàng
	200.000.000
	 

	3. Phải thu khách hàng
	100.000.000
	Công ty A: 50.000.000

	4. Hàng hóa tôn kho
	84.000.000
	Mặt hàng G: 400 sp

	5. Tài sản cố định HH
	60.000.000
	Dùng ở bộ phận QLDN

	- Nguyên giá
	100.000.000
	Tỷ lệ khấu hao 12%/năm

	- Hao mòn
	(40.000.000)
	 

	TÓNG TÀI SẢN
	780.000.000
	 

	1. Vay ngân hàng
	200.000.000
	 

	2. Phải trả ngưòi bán
	150.000.000
	 

	3. Thuế và các khoản phải nộp NN
	15.000.000
	 

	4. Phải trả nhân viên
	60.000.000
	 

	5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	305.000.000
	 

	6. LN chưa phân phối
	50.000.000
	 

	TỎNG NGƯÒN VỐN
	780.000.000
	 


 

Bài 11 Tại một doanh nghiệp sản xuất có bảng Cân đối kế toán ngày 31/03/201X như sau:
Đơn vị: 1.000 Đồng
	TÀI SẢN
	Số tiền
	NGUỒN VÓN
	Số tiền

	1. Tiền mặt

2. Tiền gửi NH

3. Phải thu KH

4. Trả trước người bán

5. Nguyên vật liệu

6. Chi phí SXKDDD

7. Thành phẩm

8. Tài sản cố định HH

9. Hao mòn TSCĐ
	59.000

510.000

88.000

20.000

200.000

15.000

540.000

410.000

(42.000)
	1. Phải trà người bán

2. Người mua trả trước

3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4. Lợi nhuận chưa phân phối
	300.000

85.000

1.350.000

65.000

	Tổng cộng
	1.800.000
	Tổng cộng
	1.800.000


 

Chi tiết: Phải thu khách hàng A, Trả trước cho người bán B, Phải trả người bán c, Người mua D trả trước.

Trong tháng 4 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Mua nguyên vật liệu trị giá 50.000.000đ, thuế GTGT 10%; thanh toán cho người bán B bằng tiền gửi ngân hàng 35.000.000đ, số còn lại trừ vào số tiền đã ứng trước. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 1.050.000đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 5%.

2. Mua một tài sản cố định trị giá 150.000.000d, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán E. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử trả bằng tiền mặt 8.000.000đ.

3. Bán thành phẩm trực tiếp tại kho cho người mua D với giá xuất kho 200.000.000d và giá bán là 250.000.000d; thuế GTGT 10%. Khách hàng D trừ vào số tiền đã ứng trước, sổ còn lại nợ doanh nghiệp.

1. Xuất nguyên vật liệu trị giá 150.000.000đ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.

2. Xuất một số vật liệu để sản xuất sản phẩm 60.000.000d, để dùng ở bộ phận Quản lý phân xưởng 2.000.000đ, ở bộ phận Bán hàng 3.000.000đ, ở bộ phận Quản lý doanh nghiệp 2.000.000đ.

3. Xuất kho gửi bán thành phẩm cho khách hàng F với giá xuất kho 300.000.000d. Giá bán 380.000.000d, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển sản phẩm gửi bán 1.680.000đ bằng tiền mặt, trong đó đã có thuế GTGT 5%.

4. Khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận Quản lý phân xưởng 20.000.000đ, ở bộ phận Bán hàng 5.000.000đ, ở bộ phận Quản lý doanh nghiệp 16.000.000d.

5. Tính lương phải trả cho công nhân sản xuất 100.000.000d, nhân viên bộ phận Quản lý phân xưởng 10.000.000d, nhân viên bộ phận Bán hàng 18.000.000đ, nhân viên bộ phận Quản lý doanh nghiệp 15.000.OOOđ.

6. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định hiện hành.

7. Khách hàng F ở nghiệp vụ 6 đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.

8. Người mua D chuyển khoản ứng trước lô sản phẩm vừa đặt hàng xong 45.000.000đ.

Yêu cầu
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh lên các tài khoản chữ T.

2. Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm và nhập kho thành phẩm. Biết trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 20.000.000d.

3. Cuối kỳ, tính toán số thuế GTGT cuối tháng trên hai TK133, 3331 và tiến hành khấu trừ thuế.

1. Xác định kết quả kinh doanh và kết chuyển

2. Lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Bài 12 Số dư đầu năm 20xx của công ty Happy Life như sau (Đvt: 1.000 đồng)
	Tài khoản
	Số tiền
	Tài khoản
	Số tiền

	TK 111:
	760.000
	TK341:
	180.000

	TK 112:
	1.200.000
	TK331:
	200.000

	TK 121:
	140.000
	TK 334:
	5.000

	TK 131:
	120.000
	TK 338:
	15.000

	TK 133:
	10.000
	TK411:
	2.600.000

	TK211:
	800.000
	TK214:
	30.000


 

Chi tiết TK131 bao gồm TK 131A (dư Nợ): 150.000 và TK 131B (dư Có): 30.000

TK 331 bao gồm TK 33IX (dư Có): 220.000 và TK 331Y (dư Nợ): 20.000

Trong tháng 1 có các nghiệp vụ kinh tế sau:
1. Ngày 3/1 nhận giấy báo nợ số 5 về việc chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng tháng trước cho người bán X là 80 triệu.

2. Xuất kho hàng bán, giá vốn là 50 triệu, người mua c đã chuyển tiền thanh toán, giấy báo có số 10 ngày 8/1 số tiền là 88 triệu, trong đó thuế GTGT là 8 triệu.

3. Ngày 10/1, rút tiền gửi ngân hàng về quỹ số tiền 100 triệu (phiếu thu số 20 kèm giấy báo nợ số 20)

4. Ngày 15/1, chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng tháng trước cho người bán X là 120 triệu (giấy báo nợ số 25), được hưởng chiết khấu thanh toán 2triệu bằng cách trừ nợ.

1. Ngày 18/1, chuyển khoản TGNH góp vốn liên doanh số tiền 150 triệu (giấy báo nợ số 27)

2. Ngày 22/1, chuyển TGNH mua hàng hóa nhập kho, số tiền 33 triệu, trong đó thuế GTGT là 3 triệu (giấy báo nợ số 28)

3. Ngày 23/1, chi tiền mặt 100 triệu gửi ngân hàng (giấy báo có số 15, phiếu chi số 30)

4. Ngày 25/1, người mua A chuyển khoản trả công ty số tiền mua hàng tháng trước với số tiền 77 triệu (giấy báo có số 20)

5. Ngày 26/1, chuyến khoản TGNH 25 triệu mua trái phiếu dài hạn (giấy báo nợ số 32)

6. Ngày 28/1, thanh toán lãi vay cho ngân hàng số tiền là 10 triệu cho khoản vay dài hạn (giấy báo nợ số 35)

Yêu cầu:
1. Lập Bảng cân đối kế toán cuối năm 20xx

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên

3. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh vào số cái tài khoản TGNH và các sổ nhật ký liên quan (hình thức nhật ký chung)

4. Lập Bảng cân đối kế toán cuối tháng l/20x

5. Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tháng 1 theo phương pháp trực tiếp.

Bài 13 Tại doanh nghiệp thương mại T có số dư đầu kỳ các tài khoản tháng 12/201X như sau: (Đvt: Đồng)

	1. Tiền mặt
	100.000.000

	2. TGNH
	244.000.000

	3. Phải thu của khách hàng
	200.000.000

	4. Thuế GTGT khấu trừ
	15.000.000

	5. Hàng hóa tôn kho
	156.000.000

	6. Tạm ứng
	30.000.000

	7. Tài sàn cố định hữu hình
	800.000.000

	- Nguyên giá
	900.000.000

	- Giá trị hao mòn lũy kế
	(100.000.000)

	TÔNG CỘNG TÀI SẢN
	1.545.000.000

	1. Vay ngân hàng
	300.000.000

	2. Phải trả cho người bán
	150.000.000

	3. Thuế thu nhập phải trả
	10.000.000

	4. Phải trả công nhân viên
	10.000.000

	5. Vốn đầu tư cùa chủ sở hữu
	1.000.000.000

	6. Lợi nhuận chưa phân phối
	75.000.000

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	1.545.000.000


 

Trong đó:
+ Hàng tồn kho:

	Mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	1.000
	40.000
	40.000.000

	B
	2.000
	25.000
	50.000.000

	C
	2.000
	15.000
	30.000.000

	D
	2.000
	18.000
	36.000.000

	Tổng cộng
	7.000
	 
	156.000.000


 

(DN áp dụng phương pháp FIFO trong tính trị giá hàng tồn)

Trong tháng 12 có các giao dịch xảy ra như sau:

1. Ngày 1, xuất bán các mặt hàng 700 hàng A, 1.200 hàng B, 1.500 hàng c cho khách hàng tại Bình Dương. Các chứng từ liên quan gồm: PXK 01/12, hóa đơn GTGT AH/2008N số 151233. Giá bán tương ứng 60.000; 35.000; 25.000 chưa thuế, thuế GTGT 10%. Khách hàng chưa nhận hàng.

2. Ngày 2, thanh toán cho người bán số tiền 50,000,000đ bằng tiền mặt, phiếu chi sổ PC 01/12.

3. Ngày 3, khách mua hàng ở ngày 1 nhận được hàng, và chuyển khoản thanh toán 25.000.000đ, còn lại thiếu nợ.

4. Ngày 7, mua hàng chưa thanh toán người bán, hàng về nhập kho. Chi tiết:

· Mặt hàng A: số lượng 100, đơn giá chưa thuế 42.000, thuế GTGT 10%; D: số lượng 200 đơn giá chưa thuế 20.000, thuế GTGT 10%.

· Kế toán làm phiếu nhập số PNK01/12 và ghi vào sổ hóa đơn GTGT AA/2008T số 012234.

1. Ngày 15, khách hàng Bình Dương nộp số tiền còn lại bằng tiền mặt. Ngân hàng báo có các khoản thu nợ các khách hàng khác 100,000,000.

Yêu cầu:
1. Sử dụng các chứng từ và ghi vào sổ Nhật ký chung của doanh nghiệp (DN tổ chức hệ thống sổ theo hình thức Nhật ký chung).

2. Lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán.

Bài 14 Trong tháng 2/20ỈX, tại doanh nghiệp T có số liệu sau:
1. Xuất khẩu 10.000 hàng hóa A, giá bán 10USD/hhA, TGGD thực tế 20.750 VND/USD. Thuế xuất khẩu 2%, thuế GTGT 0%. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. Giá xuất kho

80.000đ/hhA. Chi phí tiền mặt vận chuyển hàng ra cảng DN 1.050.000đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 5%. Chi phí tiền mặt thủ tục phí hải quan 500.000đ.

2.   Xuất bán trong nước 3 đơn vị hàng hóa B, đofn giá bán chưa VAT 1.500USD/hàng hóa B, TGGD thực tế 20.500 VND/USD, thuế suất GTGT 10%, khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. Giá vốn l.000USD/hàng hóaB

3.    Trong tháng lô hàng A bán tháng trước bị trả lại 20 hàng hóa A và giảm giá cho 50 hàng hóa A, giá bán tháng trước 135.000đ/hhA, giá giảm còn l00.000đ/hàng hóa, giá xuất kho 80.000đ/hh, DN trừ nợ khách hàng.

4.    Doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thanh toán 1% giá mua hàng A (tháng trước mua hàng A giá mua 35.000.000đ) bằng tiền mặt khi thanh toán nợ tháng trước.

5.    Chi phí trả lãi vay (ngân hàng đã báo Nợ) 12.000.000đ

6.    Thu lãi tiền gửi (ngân hàng đã báo Có) 7.250.000đ

7.    Nhượng bán một TSCĐHH, nguyên giá 100.000.000d, đã hao mòn 20.000.000đ. Giá bán chưa thuế 75.000.000đ, thuế suất GTGT 10%, khách hàng thanh toán bằng TGNH. Chi phí phục vụ việc nhượng bán doanh nghiệp trả bằng tiền mặt 1.000.000đ.

8.    Chi phí bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp phát sinh trong tháng (chưa kể các chi phí phát sinh trên) lần lượt là 40.000.000đ và 35.000.000d

Yêu cầu: Lập Báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng 2 tại doanh nghiệp 

